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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 25/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACM 0 0 79 39.500 79 39.500
2 AGF 0 0 42 75.600 42 75.600
3 ATA 0 0 2 2.200 2 2.200
4 B82 0 0 97 45.700 97 45.700
5 BHC 0 0 2 4.000 2 4.000
6 CAD 0 0 5 3.500 5 3.500
7 DCS 0 0 17 11.900 17 11.900
8 DCT 0 0 14 8.400 14 8.400
9 DDM 0 0 6 17.400 6 17.400

10 DDV 0 0 105.700 862.920.000 105.700 862.920.000
11 DIC 0 0 73 75.500 73 75.500
12 DPS 0 0 93 55.800 93 55.800
13 EFI 0 0 2 3.400 2 3.400
14 HBD 0 0 9 122.400 9 122.400
15 HDO 0 0 41 20.500 41 20.500
16 HKB 0 0 9 7.000 9 7.000
17 HLA 0 0 26 13.000 26 13.000
18 HNM 0 0 34 197.800 34 197.800
19 HVG 0 0 49 73.500 49 73.500
20 LM3 0 0 2 6.600 2 6.600
21 LO5 0 0 96 86.400 96 86.400
22 LTC 0 0 20 20.000 20 20.000
23 MEC 0 0 49 230.300 49 230.300
24 MPT 0 0 2 1.800 2 1.800
25 NHP 0 0 80 56.000 80 56.000
26 NTB 0 0 43 17.200 43 17.200
27 PIV 0 0 15 13.500 15 13.500
28 PPI 0 0 63 25.200 63 25.200



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

29 PVA 0 0 63 75.600 63 75.600
30 PVE 0 0 33 69.800 33 69.800
31 PVR 0 0 87 121.800 87 121.800
32 PVX 0 0 4 9.200 4 9.200
33 S96 0 0 45 22.500 45 22.500
34 SAP 0 0 89 1.317.200 89 1.317.200
35 SDP 0 0 22 26.400 22 26.400
36 SJC 0 0 33 323.400 33 323.400
37 SPP 0 0 43 21.500 43 21.500
38 STL 0 0 50 85.000 50 85.000
39 TH1 0 0 28 89.600 28 89.600
40 TS4 0 0 77 92.400 77 92.400
41 V11 0 0 2 1.000 2 1.000
42 VC5 0 0 1 800 1 800
43 VGG 0 0 3.000 92.700.000 3.000 92.700.000
44 VLF 0 0 1 1.100 1 1.100
45 VPC 0 0 75 405.000 75 405.000
46 VST 0 0 43 107.500 43 107.500

Tổng 0 0 110.366 959.623.900 110.366 959.623.900


